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Câu 1: Tại sao từ năm 1939 Đảng ta chủ trương đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Đế quốc Pháp đã tước bỏ các quyền tự do, dân chủ và quay sang đàn áp cách mạng.

B. Thực hiện chủ trương chung của Quốc tế Cộng sản trong đấu tranh chống phát xít.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật nhảy vào Đông Dương.

D. Lực lượng cách mạng đã trưởng thành và Đảng đã sẵn sàng nắm ngọn cờ lãnh đạo.

Câu 2: Mặt trận Việt Minh thực hiện chức năng cơ bản nào trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945?

A. Lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

B. Tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang.

C. Trực tiếp lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

D. Tổ chức cho nhân dân tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Câu 3: Khẩu hiệu “đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!” trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã chứng tỏ

A. nhân dân ta đã thấy được đế quốc và phong kiến là kẻ thù.

B. lòng căm thù giặc và bọn phong kiến tay sai.

C. nhận thức chính trị của nhân dân đã được nâng cao.

D. từ đây nhân dân ta bước vào thời kỳ chống đế quốc và phong kiến.

Câu 4: Sau cách mạng tháng Tám 1945 thế lực ngoại xâm nào đã vào miền Bắc nước ta?

A. Quân Trung Hoa dân quốc.
B. Quân Anh.

C. Quân Nhật.
D. Quân Pháp

Câu 5: Đánh giá nào sau đây là sai về phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Diễn ra dưới nhiều hình thức: khởi nghĩa vũ trang, đấu tranh chính trị…

B. Sau khi giành được độc lập hầu hết các nước đều đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Phong trào đã từng bước làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

D. Diễn ra liên tục và ở tất cả các nước đang bị chủ nghĩa thực dân đô hộ.

Câu 6: Đặc điểm nổi bật của cách mạng nước ta giai đoạn 1954 – 1975 là

A. Kháng chiến chống Mĩ, tay sai, giải phóng miền Nam.

B. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau ở hai miền.

C. Thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

D. Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Câu 7: Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1986 là ai?

A. Lê Duẩn.
B. Trường Chinh.

C. Tôn Đức Thắng.
D. Nguyễn Văn Linh.

Câu 8: Tổng thống nào của Mĩ đã phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô?

A. Ai-xen-hao.
B. Ken –nơ-đi.
C. Ru-zơ-ven.
D. Tơ – ru-man.

Câu 9: Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 đã khẳng định

A. Nhật đầu hàng Đồng minh là yếu tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng.

B. chân lí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước...”

C. đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo.

D. nước Việt Nam là một nước độc lập – tự do.

Câu 10: Qua cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apacthai ở Cộng hòa Nam Phi từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân loại hiện nay cần

A. thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. chống lại sự phân biệt, kỳ thị màu da, chủng tộc.

D. thực hiện chính sách bình đẳng giữa các tôn giáo.

Câu 11: Nghị quyết 15 của Đảng (1/1959) đã chỉ rõ miền Nam thực hiện cách mạng bạo lực nhằm

A. lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

C. giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

D. thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 12: Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 đã chứng tỏ

A. phong trào dân tộc dân chủ đang chuyển dần sang con đường cách mạng vô sản.

B. sự mâu thuẫn sâu săc giữa giai cấp tư sản dân tộc và giai cấp vô sản.

C. phong trào dân tộc dân chủ đang có bước phát triển theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

D. khuynh hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản đang cùng tồn tại.

Câu 13: Trước xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt là gì?

A. Sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường quốc tế.

B. Xu hướng Tây hóa trong lối sống của giới trẻ.

C. Nguy cơ tụt hậu về trình độ khoa học – kỷ thuật.

D. Chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng.

Câu 14: Giai cấp nào ở Việt Nam mới ra đời từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Tư sản và tiểu tư sản.
B. Công nhân.

C. Công nhân và tư sản.
D. Địa chủ và nông dân.

Câu 15: Từ cuộc chiến tranh lạnh Xô – Mĩ (1947 - 1989) đã để lại cho các nước hiện nay bài học gì trong quan hệ quốc tế?

A. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

B. Thực hiện chính sách đối ngoại bình đẳng, cùng có lợi.

C. Tăng cường đa phương, đa dạng hóa hoạt động đối ngoại.

D. Phát huy vai trò của Liên hợp quốc.

Câu 16: Sau năm 1954 tình hình của miền Bắc như thế nào?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.

B. Hoàn toàn được giải phóng.

C. Tiến hành làm cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

D. Tiến hành cải cách ruộng đất.

Câu 17: Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 và kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 – 1975 không có nguyên nhân chung nào?

A. Đã kết hợp đúng đắn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

B. Có sự lãnh đạo của Đảng, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học.

C. Lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao dưới sự lãnh đạo của Đảng.

D. Có sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải là đóng góp của Liên Xô đối với nhân loại từ sau chiến tranh thế giới hai?

A. Giúp đỡ, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

B. Năm 1989 tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh với Mĩ.

C. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tiến bộ.

D. Là nước khởi đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Câu 19: Kế hoạch Nava của Pháp bước đầu bị phá sản bởi

A. chiến thắng Điện Biên phủ 1954.

B. thắng lợi của chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950.

C. các cuộc tiến công trong Đông – Xuân 1953 – 1954.

D. chiến thắng trong chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947.

Câu 20: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định

A. nhiệm vụ trước mắt của các nước thuộc địa là giải phóng dân tộc.

B. thành lập lực lượng đồng minh để chống chủ nghĩa phát xít.

C. thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình thế giới.

D. chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung và nguy hiểm nhất của nhân loại.

Câu 21: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là gì?

A. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

C. Độc lập và tự do.
D. Bình đẳng và bác ái.

Câu 22: Ai đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12/1944?

A. Lê Hồng Phong.
B. Lê Duẩn.
C. Hồ Chí Minh.
D. Võ Nguyên Giáp.

Câu 23: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh là cuộc đấu tranh

A. chống chế độ độc tài thân Mĩ.
B. chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

C. chống chế độ tay sai Batixta.
D. chống chủ nghĩa thực dân
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không phản ánh đúng về phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?

A. Phong trào đã tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến thối nát, phản động.

B. Phong trào thất bại do thiếu đường lối lãnh đạo, thực dân Pháp còn mạnh.

C. Là phong trào yêu nước chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Văn thân – Sĩ phu.

D. Đã thể hiện được tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Câu 25: Đến giữa thế kỷ XIX Việt Nam đứng trước

A. thách thức của xu thế hội nhập.

B. nguy cơ xâm lược của Tư bản phương Tây.

C. tình thế của một cuộc cách mạng xã hội.

D. cơ hội để giành độc lập dân tộc.

Câu 26: Năm 1911 nền quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc bị lật đổ, là thành quả của

A. khởi nghĩa Nghĩa Hòa đoàn.
B. phong trào Ngũ tứ.

C. cách mạng Tân Hợi.
D. phong trào Thái Bình Thiên quốc.

Câu 27: Sau năm 1954 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng miền Bắc là gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.

B. Chi viện cho tuyền tuyến miền Nam.

C. Thực hiện cải cách ruộng đất.

D. Tiến hành làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 28: Sự thất bại của các phong trào yêu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng tỏ

A. thất bại của các dân tộc châu Á trước chủ nghĩa thực dân là tất yếu.

B. nhân dân ta thiếu kiên quyết trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

C. Việt Nam là một đất nước lạc hậu, suy yếu về mọi mặt.

D. sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc.

Câu 29: Sách lược của Đảng và Chính phủ đề ra cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 là gì?

A. Nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.

B. Hòa với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

C. Hòa với Pháp và Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng.

D. Hòa hoãn với các thế lực ngoại xâm để củng cố chính quyền.

Câu 30: Tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” và “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” trong kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 khẳng định điều gì?

A. Tinh thần yêu nước bất khuất, không ngại hy sinh của nhân dân ta.

B. Vai trò lãnh đạo của Đảng với đường lối chiến tranh nhân dân.

C. Nhân dân ta kiên quyết chống Pháp để giành lại độc lập cho tổ quốc.

D. Đường lối kháng chiến của Đảng là đúng đắn, với nghệ thuật quân sự khoa học.

Câu 31: Điểm giống nhau trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh đầu thế kỷ XX là

A. theo chủ nghĩa Mac – Lên Nin và xu hướng cách mạng vô sản.

B. vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng dân chủ tư sản.

C. đều có tư tưởng bạo động để giải phóng dân tộc.

D. xem Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng.

Câu 32: Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam tháng 9/1960 diễn ra ở

A. Tuyên Quang.
B. Cao Bằng.
C. Sài Gòn.
D. Hà Nội.

Câu 33: Trong chính sách phát triển đất nước, Nhật Bản luôn đề cao nhân tố quyết định hàng đầu là

A. con người.
B. khoa học kỷ thuật.

C. vai trò quản lí của Nhà nước.
D. kinh tế đối ngoại.

Câu 34: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) diễn ra trong bối cảnh lịch sử
A. Cách mạng hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng.

B. Cách mạng miền Nam Việt Nam đang đứng trước những khó khăn.

C. Nhân dân miền Bắc đang chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ.

D. Mĩ đang đẩy mạnh đưa quân viễn chinh, chư hầu vào miền Nam.

Câu 35: Đặc điểm chung của ba tổ chức Cộng sản ra đời năm 1929 là gì?

A. Chủ trương đánh đổ đế quốc, phong kiến thiết lập dân quyền.

B. Lãnh đạo cách mạng theo con đường cách mạng vô sản.

C. Ra đời từ sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

D. Dưới sự lãnh đạo chung của Đảng vô sản.

Câu 36: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

B. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

Câu 37: Điều khoản nào trong Hiệp định Pari năm 1943 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?

A. Hoa kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam.

B. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội.

C. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ.

D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đông minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự.

Câu 38: Tổ chức cách mạng đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập sau khi về Trung Quốc năm 1925 là gì?

A. Tâm Tâm xã.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Cộng sản đoàn.

Câu 39: Năm 1989 chiến tranh lạnh chấm dứt, đã mở ra cơ hội

A. cho kinh tế thế giới phát triển.

B. cho các nước thuộc địa giành độc lập dân tộc.

C. giải quyết tranh chấp, xung đột ở một số khu vực.

D. để các nước tiến hành hội nhập quốc tế.

Câu 40: Đặc điểm chính trị của đất nước Campuchia thời kỳ 1954 – 1970 như thế nào?

A. Thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế.

B. Kháng chiến chống Mĩ và tay sai.

C. Thực hiện chính sách hòa bình, trung lập.

D. Đoàn kết cùng Việt Nam, Lào đánh Mĩ, tay sai.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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